DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM T1

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
1. Tại Phòng đọc tổng hợp
	1
	Giáo trình cơ sở kỹ thuật chuyển mạch
	Hoàng Minh

	2
	Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch số
	Nguyễn Văn Điềm

	3
	Giáo trình kỹ thuật ghép kênh số
	Nguyễn Thị Thu

	4
	Giáo trình lý thuyết mạch điện
	Lê Văn Bảng

	5
	Giáo trình lý thuyết điện tử công nghiệp
	Chu Khắc Huy

	6
	Giáo trình điện tử công suất
	Trần Trọng Minh

	7 
	Giáo trình đo lường điện tử
	Vũ Xuân Giáp

	8
	Giáo trình kỹ thuật sung số
	Lương Ngọc Hải

	9
	Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng
	Nguyễn Viết Nguyên

	10
	Giáo trình lý thuyết thông tin
	Nguyễn Bính

	11
	Giáo trình mạch điện tử cơ bản
	Nguyễn Văn Điềm

	12
	Giáo trình tổng đài điện tử số
	Nguyễn Thị Thu Thủy


Sách tham khảo

	STT
	NHAN ĐỀ
	TÁC GIẢ

	1
	Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện
	Trần Thế San

	2
	Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau
	Lê Ngọc Giao

	3
	Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
	Nguyễn Hồng Sơn

	4
	Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
	Kiều Khắc Lâu

	5
	Cơ sở lý thuyết truyền tin
	Đặng Văn Chuyết

	6
	Dụng cụ bán dẫn và vi mạch
	Lê Xuân Thê

	7
	Hướng dẫn Tự lắp ráp 100 mạch điện – điện tử
	Châu Ngọc Thạch

	8
	An ninh trong thông tin di động
	Nguyễn Phạm Anh Dũng

	9
	Hệ thống thông tin quang
	Vũ Văn San

	10
	Hệ thống thông tin trong hệ thống điện
	Phạm Văn Hòa

	11
	Hệ thống thông tin vệ tinh
	Thái Hồng Nghị

	12
	Hệ thống viễn thông
	Thái Hồng Nghị

	13
	IC và bán dẫn dùng trong các thiết bị điện tử
	Đoàn Thanh Huê

	14
	Bài tập lý thuyết mạch
	

	15
	Kỹ thuật mạch điện tử
	Phạm Minh Hà

	16
	Kỹ thuật số
	Nguyễn Thúy Vân

	17
	Kỹ thuật truyền số liệu
	Nguyễn Hồng Sơn

	18
	Kỹ thuật vi điều khiển với AVR
	Ngô Diên Tập

	19
	Kỹ thuật điện thoại qua IP và Internet
	Nguyễn Hồng Sơn

	20
	Kỹ thuật điện tử
	

	21
	Kỹ thuật điện tử qua sơ đồ
	Schreiber, H.

	22
	Kỹ thuật điện tử số ứng dụng
	Võ Trí An

	23
	Linh kiện bán dẫn và vi mạch
	Hồ Văn Sung

	24
	Linh kiện điện tử căn bản
	Phạm Thanh Huyền

	25
	Bộ sách kỹ thuật thông tin vô tuyến
	

	26
	Lý thuyết mạch – Tập 1: Phân tích mạch điện tử
	Hồ Anh Túy

	27
	Lý thuyết mạch
	Hồ Anh Túy

	28
	Lý thuyết mạch tín hiệu
	Đỗ Huy Giác

	29
	Lý thuyết mạch điện tử và tự động thiết kế mạch bằng máy tính
	Dương Tử Cường

	30
	Lý thuyết truyền tin
	Trần Trung Dũng

	31
	Lý thuyết và bài tập xử lý tín hiệu số
	Tống Văn On

	32
	Modem truyền số liệu
	Nguyễn Hồng Sơn

	33
	Các công nghệ viễn thông hiện đại
	

	34
	Tuyển tập phân tích và hướng dẫn sửa chữa mạch điện trong các máy Tivi màu thông dụng – Tập 1: JVC-1490M
	Tùng Lâm

	35
	Tuyển tập phân tích và hướng dẫn sửa chữa mạch điện trong các máy Tivi màu thông dụng – Tập 2: National TC-485X(2187)
	Tùng Lâm

	36
	Tuyển tập phân tích và hướng dẫn sửa chữa mạch điện trong các máy Tivi màu thông dụng – Tập 3: Daewoo DMQ 1649,…Daetro DMQ,..
	Tùng Lâm

	37
	Tuyển tập phân tích và hướng dẫn sửa chữa mạch điện trong các máy Tivi màu thông dụng – Tập 4A: Samsung CW-3312X,CW5026X
	Tùng Lâm

	38
	Tuyển tập phân tích và hướng dẫn sửa chữa mạch điện trong các máy Tivi màu thông dụng – Tập 8: JVC C-14M1(21M1),C-14W(14ZVT)
	Tùng Lâm

	39
	Công nghệ thông tin vệ tinh
	

	40
	Công nghệ truyền dẫn các sợi quang lý thuyết và thực hành
	

	41
	Tìm hiểu và quản lý bộ nhớ
	Nguyễn Thế Hùng

	42
	Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy CD,LD,DVD,CD-ROM,VCD
	Nguyễn Minh Giáp

	43
	Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy video
	Đỗ Quang Trung

	44
	Vi điện tử số
	Nguyễn Quốc Trung

	45
	Việc truyền thông qua đường dây điện thoại
	Nguyễn Thế Hùng

	46
	Vô tuyến chuyển tiếp
	

	47
	Xử lý tín hiệu và lọc số
	Nguyễn Quốc Trung

	48
	Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 2: Chương trình tổng hợp và bộ lọc số
	Nguyễn Quốc Trung

	49
	Điện thoại số
	Bellamy, Jonhn

	50
	Điện tử công suất
	Nguyễn Bính

	51
	Điện tử kỹ thuật số phương pháp thực hành
	Kleitz, William



	52
	Đại cương về điện và điện tử
	

	53
	Kỹ thuật mạch bán dẫn
	Tietze, U

	54
	Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống
	Đỗ Xuân Tiến

	55
	Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ điện 1 pha, 3 pha
	Trần Duy Phụng

	56
	Những vấn đề thiết yếu về vấn đề viễn thông hiện đại
	Mai Thế Nhượng

	57
	Thiết bị điện tử và mạch điện tử ứng dụng
	Quang Minh

	58
	Thiết bị đầu cuối thông tin
	Vũ Đức Thọ

	
	Thiết kế mạch điện tử - DEA với sự trợ giúp của máy tính vẽ và thiết kế mạch in bằng EAGLE
	Quang Minh

	
	
	


2. Tại Phòng Tư liệu nghiệp vụ
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Năm

xuất bản
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Một số bài thực hành môn học tín hiệu và mạch điện 
	Đặng Văn Tuyên
	2005
	08
	

	2 
	Giáo trình tổ chức mạng thông tin 
	Nguyễn Văn Hải
	2004
	33
	

	3 
	Bộ đề thi đáp án môn dụng cụ điện tử 
	Nguyễn văn Nin
	2008
	30
	

	4 
	Giáo trình dụng cụ điện tử 
	Nguyễn Văn Ngọc
	1998
	67
	

	5 
	Giáo trình Cơ sở kỹ thuật ghép kênh
	Trần Minh Hải
	1999
	41
	

	6 
	Giáo trình truyền sóng Ăng ten
	Nguyễn Thế Được
	1998
	89
	

	7 
	Tài liệu học tập hướng dẫn sử dụng lắp đặt tổng đài ALCATEL 4300
	Nguyễn văn Hải, Trần Minh Hải
	2008
	50
	

	8 
	Giáo  trình Tín hiệu và mạch điện 
	Trần Đức Quảng
	1998
	67
	

	9 
	Giáo trình Kỹ thuật điện thoại (phần lý thuyết )
	Nguyễn Văn Hải
	2005
	36
	

	10 
	Giáo trình Kỹ thuật điện thoại (phần thực hành )
	Nguyễn văn Hải
	2005
	42
	

	11 
	Giáo trình lý thuyết thông tin di động
	Nguyễn văn Nin
	2003
	39
	

	12 
	Tài liệu thực hành mô phỏng vi xử lý 32 bit 
	Trần Minh Hải
	2007
	34
	

	13 
	Giáo trình truyền số liệu
	Vũ Thị Hương
	1999
	43
	

	14 
	Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý 
	Trần Minh Hải
	1998
	55
	

	15 
	Giáo trình thiết bị thu phát vô tuyến điện 
	Phan Minh Châu, Đặng Văn Tuyên
	2006
	40
	

	16 
	Tài liệu học tập hướng dẫn sử dụng OSCILLOSCOPEF 
	Trần Thị Thu Trang
	2007
	33
	

	17 
	Bộ đề thi và đáp án tín hiệu và mạch điện
	Phan Minh Châu
	2006
	34
	

	18 
	Lý thuyết mạch (2 tập)
	Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Tuý
	2012
	360
	

	19 
	Kỹ thuật điện
	Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
	2010
	180
	

	20 
	Linh kiện bán dẫn vi mạch
	Hồ Văn Sung
	2011
	50
	

	21 
	Giáo trình xử lý tín hiệu và lọc số (3Tập)
	Nguyễn Quốc Trung
	2006
	200
	

	22 
	Trường điện từ và truyền sóng
	Phan Anh
	2011
	50
	

	23 
	Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
	Đỗ Xuân Tiến
	2013
	50
	

	24 
	Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử (2 tập)
	Hồ Văn Sung
	2010
	100
	

	25 
	Kỹ thuật mạch điện tử
	Phạm Minh Hà
	2006
	100
	

	26 
	Giáo trình vật lý điện tử
	Phùng Hồ
	2011
	50
	

	27 
	Hình học hoạ hình
	Hoàng văn Thân, Đoàn Như Kim..
	2005
	179
	

	28 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí (Tập 1)
	Trần Hữu Quế
	2012
	180
	

	29 
	Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
	Phan Thị Huệ
	2012
	180
	


DANH MỤC SÁCH CHUYÊN NGÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN TIN 
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Năm

xuất bản
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo điện báo 
	Ngô Gia Lai, Trần Đăng Minh, Dương Đức hải
	2003
	47
	

	2 
	Hệ thống bài tập thực hành 

môn học: Soạn thảo điện báo 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	2005
	34
	

	3 
	Giáo trình thông tin nhắn tin
	Đặng Việt Xô
	2003
	49
	

	4 
	Giáo trình phương thức liên lạc vô tuyến điện thoại phần hướng dẫn sử dụng MICOM HF2E
	Đặng Việt Xô
	2006
	43
	

	5 
	Giáo trình môn học bảo trì phần mềm truyền tin 
	Trần Đăng Minh
	2005
	54
	

	6 
	Giáo trình phương thức liên lạc vô tuyến điện báo 
	Đặng Việt Xô, Ngô Gia Lai
	2005
	47
	

	7 
	Giáo trình phương thức truyền tin Pacsimile (FAX)
	Nguyễn văn Thoan
	2005
	42
	

	8 
	Câu hỏi và đáp án kiểm tra môn phương thức truyền tin FAX
	Phạm Văn thoan
	2007
	45
	

	9 
	Giáo trình quản lý nghiệp vụ thông tin 
	Đặng Việt Xô
	2003
	92
	

	10 
	Bộ đề thi đáp án quản lý nghiệp vụ thông tin 
	Đặng Việt Xô
	2006
	38
	

	11 
	Giáo trình phương thức liên lạc vô tuyến thoại 
	Đặng Việt Xô
	2000
	11
	

	12 
	Giáo trình phương thức liên lạc vô tuyến điện báo (phần thu báo tín hiệu MORSE)
	Đặng Việt Xô, Phạm văn Thoan
	2003
	46
	

	13 
	Hệ thống bài tập môn: phương thức liên lạc vô tuyến điện báo 
	Phạm Xuân Đoát
	2005
	45
	

	14 
	Giáo trình phương thức liên lạc vô tuyến điện báo (phần thông báo liên lạc)
	Ngô Gia Lai, Phạm Văn Thoan
	2003
	44
	

	15 
	Giáo trình môn học quy tắc, quy ước thông tin liên lạc vô tuyến điện
	Nguyễn Xuân Hiến
	1997
	83
	

	16 
	Bộ bài tập thực hành (Môn học phương thức truyền tin qua máy vi tính)
	Nguyễn Thị Lan
	2005
	45
	

	17 
	Giáo trình kỹ thuật thông tin
	Đỗ Xuân Thi, Đàm Văn Cường
	2003
	41
	

	18 
	Bộ đề thi đáp án kỹ thuật thông tin 
	Phạm Văn Thoan, Nguyễn Thị Hương
	2006
	31
	

	19 
	Tài liệu dạy học phương thức liên lạc vô tuyến thoại – Hp2
	Ngô Gia Lai
	2012
	50
	

	20 
	Giáo trình phương thức liên lạc bằng vô tuyến thoại (Tập 1) 
	Trần Đăng Minh
	2012
	50
	

	21 
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm AUTOLOOK
	Trần Thị Như Trang
	2007
	49
	

	22 
	Giáo trình truyền số liệu trên máy vi tính FAX
	Dương Đức Hải
	1997
	77
	

	23 
	Tài liệu học tập nguồn ổn áp 1 chiều Manson
	Phạm Văn Thoan
	2006
	41
	

	24 
	Giáo trình phương thức truyền tin qua máy vi tính 
	Lê Thế Anh
	2011
	99
	


· Lời đề nghị:

· Rất mong các Thầy Cô giới thiệu cho học viên đến để khai thác nguồn tài liệu trên.

· Mong các Thầy Cô nộp lưu chiểu các loại tài liệu nội sinh (giáo trình, tài liệu, báo cáo đề tài, luận văn, luận án, bài báo khoa học,…). Đồng thời giới thiệu cho Trung tâm những sách mới, tạp chí chuyên ngành cần bổ sung vào kho tư liệu phục vụ nghiên cứu, học tập (ưu tiên tài liệu điện tử).
· Trung tâm rất mong được hợp tác với K3 để phát triển vốn tài liệu ngành ĐTTT !
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
